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1 MIS3001 Cơ sở lập trình 3 .......... ..... TMAY 48K14.2 221121514201 Trần Bảo Thiên Anh 30/06/2004 Thống kê - Tin học

2 ENGELE2 English Elementary 2 4 20/06/2025 13h30 D002 50K03.2 241121703210 Đặng Thị Phương Dung 19/09/2006 Trường ĐHNN

3 ENGELE2 English Elementary 2 4 20/06/2025 13h30 D201 50K15.2 241122015223 Hoàng Nữ Khánh Linh 11/06/2006 Trường ĐHNN

4 ENGELE2 English Elementary 2 4 20/06/2025 13h30 D301 50K20 241121120146 Trần Đức Tình 28/12/2006 Trường ĐHNN

5 ENGELE2 English Elementary 2 4 20/06/2025 13h30 D401 50K25.4 241121325419 Nguyễn Thanh Khanh 29/08/2006 Trường ĐHNN

6 ENGELE2 English Elementary 2 4 20/06/2025 13h30 D401 50K25.5 241121325505 Hồ Viết Đức 01/01/2006 Trường ĐHNN

7 ENGELE2 English Elementary 2 4 20/06/2025 13h30 D401 50K25.5 241121325539 Nguyễn Thị Thùy Nhung 29/06/2006 Trường ĐHNN

8 ENGELE2 English Elementary 2 4 20/06/2025 13h30 D401 50K25.5 241121325543 Nguyễn Thị Minh Phương 22/12/2006 Trường ĐHNN

9 SMT1006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 16/06/2025 13h30 D001 50K15.1 241122015140 Trần Thị Thu Thảo 24/05/2006 Lý luận chính trị

10 ECO2002 Kinh tế phát triển 3 19/06/2025 15h30 C208 50K32.3 241121132342 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/06/2006 Kinh tế 

11 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 24/06/2025 07h15 D103 50K06.5 241121006545 Trương Thị Thanh Thảo 25/10/2006 Kinh tế 

12 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 24/06/2025 07h15 D103 50K06.5 241121006550 Nguyễn Thị Bảo Trâm 24/07/2006 Kinh tế 

13 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 24/06/2025 07h15 D304 50K18.2 241121018245 Phan Khánh Phúc 10/09/2006 Kinh tế 

14 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 24/06/2025 09h15 D002 50K01.1-E 241121699108 Nguyễn Thị Minh Châu 24/03/2006 Lý luận chính trị

15 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 24/06/2025 09h15 D005 50K03.1 241121703107 Nguyễn Thùy Duyên 28/11/2006 Lý luận chính trị

16 LAW2003 Luật dân sự 1 3 19/06/2025 09h15 D204 50K19.1 241120919126 Nguyễn Thái Hồng Ngọc 18/05/2006 Luật

17 MKT2001 Marketing căn bản 3 25/06/2025 15h30 D305 50K17.2 241121317248 Trần Văn Tấn Tú 19/06/2006 Marketing

18 MKT2001 Marketing căn bản 3 25/06/2025 15h30 D305 50K25.2 241121325217 Nguyễn Như Hưng 10/10/2006 Marketing

19 MKT2001 Marketing căn bản 3 25/06/2025 15h30 D305 50K25.3 241121325322 Phạm Phương Linh 02/01/2006 Marketing
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20 MKT2001 Marketing căn bản 3 25/06/2025 15h30 D401 50K25.3 241121325335 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 03/09/2006 Marketing

21 LAW1901 Pháp luật đại cương 2 24/06/2025 15h30 D005 50K01.1-E 241121699123 Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/08/2006 Luật

22 MGT1002 Quản trị học 3 27/06/2025 13h30 D302 50K13.2 241120913205 Hồ Thị Ngọc Ánh 25/05/2006 Quản trị Kinh doanh

23 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 26/06/2025 15h30 D304 49K30.2 231121330233 Lê Huy Hoàng Phụng 30/10/2005 Toán - Tin

24 MAT1001 Toán ứng dụng trong kinh tế 3 26/06/2025 15h30 D306 50K28.2 241123028202 Hoàng Thị Vân Anh 20/08/2006 Toán - Tin

25 FIN2001
Thị trường và các định chế tài 

chính
3 25/06/2025 13h30 D103 50K28.1 241123028114 Ngô Khánh Lam 05/04/2006 Tài chính

26 FIN2001
Thị trường và các định chế tài 

chính
3 25/06/2025 13h30 D105 50K17.1 241121317130 Bùi Thị Quỳnh Nhung 26/11/2005 Tài chính

27 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 24/06/2025 15h30 C102 50K06.2 241121006253 Võ Thị Huyền Trang 01/12/2006 Thống kê - Tin học

28 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3 23/06/2025 13h30 D003 50K03.2 241121703255 Phạm Thị Như Thương 08/03/2006 Lý luận chính trị

29 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3 23/06/2025 13h30 D301 50K25.5 241121325551 Trần Thanh Thủy 08/08/2006 Lý luận chính trị
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